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MÔN THI : KOR 386 (SA) Học kì: Hè

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 401/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206749930 Bùi Lê Phương Anh KOR 386 SA K28NHT

2 28206703767 Huỳnh Thị Linh Chi KOR 386 SA K28NHT

3 28206754267 Nguyễn Thị Minh Chi KOR 386 SA K28NHT

4 28206702988 Nguyễn Thị Thu Duyên KOR 386 SA K28CLC-NHD

5 28204700879 Lê Thủy Hương Giang KOR 386 SA K28NHT

6 28206700882 Lê Thị Khánh Huyền KOR 386 SA K28NHT

7 28206702751 Nguyễn Thị Thu Huyền KOR 386 SA K28NHT

8 28206754556 Trần Thị Thuỳ Linh KOR 386 SA K28NHT

9 28206754688 Lê Nguyễn Khánh Linh KOR 386 SA K28NHT

10 28205136597 Lê Trà My KOR 386 SA K28NHT

11 28204603309 Lê Thu Na KOR 386 SA K28NHT

12 28206206778 Nguyễn Thị Phương Nguyệt KOR 386 SA K28NHT

13 28208000430 Trần Thị Minh Nguyệt KOR 386 SA K28CLC-NHD

14 28216749700 Trần Ngọc Ái Phương KOR 386 SA K28CLC-NHD

15 28216252523 Trịnh Nguyễn Đăng Quân KOR 386 SA K28CLC-NHD

16 28206733482 Võ Thuyền Quyên KOR 386 SA K28CLC-NHD
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hội Thoại Thương Mại Tiếng Hàn Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 2

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ
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 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 386 (SA) Học kì: Hè

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

MÔN: Hội Thoại Thương Mại Tiếng Hàn Căn Bản * SỐ TÍN CHỈ : 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 18h00 - 26/07/2025   -   Phòng thi 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204642489 Phạm Thị Phương Sao KOR 386 SA K28NHT

2 28206704087 Lê Thị Hoài Thanh KOR 386 SA K28NHT

3 28206751109 Hồ Thị Xuân Thanh KOR 386 SA K28NHT

4 28206701180 Nguyễn Thị Thanh Thảo KOR 386 SA K28NHT

5 28206700443 Huỳnh Thị Hồng Thêm KOR 386 SA K28CLC-NHD

6 28206735322 Võ Thị Ngọc Thư KOR 386 SA K28NHT

7 28206705556 Lương Thị Thuận KOR 386 SA K28NHT

8 28206737356 Trần Thị Hoài Thương KOR 386 SA K28NHT

9 28206505531 Phan Thị Thuỳ Trang KOR 386 SA K28CLC-NHD

10 28216754203 Phan Văn Trường KOR 386 SA K28CLC-NHD

11 28216706555 Võ Viết Tú KOR 386 SA K28CLC-NHD

12 28206706081 Trần Thị Thanh Vân KOR 386 SA K28CLC-NHD

13 28206702092 Nguyễn Ái Viên KOR 386 SA K28NHT

14 28204345765 Phạm Thị Tường Vy KOR 386 SA K28NHT

15 28206541123 Lê Thị Vy KOR 386 SA K28NHT

16 28206701375 Nguyễn Khánh Vy KOR 386 SA K28NHT
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


